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Câu 1: (1 điểm) Trong các hiện tượng sau hiện tượng nào là hiện tương vật lý, hiện tượng nào là hiện tượng hóa học?

a. Hòa tan vôi sống vào nước được dung dịch vôi tôi.

b. Hiện tượng ma trơi xảy ra ở khu vực nghĩa trang.

c. Thủy tinh được đun nóng ở nhiệt độ cao rồi thổi thành bóng đèn, bình hoa.

d.   Quá trình quang hợp của cây xanh.
Câu 2: (2,5 điểm) Hoàn thành các phương trình phản ứng sau:

a.  Mg(OH)2  +  H2SO4
(     MgSO4   +  H2O

b.  NaOH   +   Cu(NO3)2   (    Cu(OH)2  +  NaNO3
c.  K   +   O2    (    K2O

d.    Al    +    HCl        (       AlCl3   +   H2
e.    Fe2O3   +   CO   (     Fe   +   CO2
Câu 3: (1 điểm) Cho biết các công thức hóa học của các chất sau là đúng hay sai? Nếu sai hãy sửa lại cho đúng.

a. Khí hidro: H

b. Canxi oxit: CaO

c. Kẽm hidroxit: ZnOH2
d. Natri photphat: NaPO4
Câu 4: (1,5 điểm) Cho 10 gam canxi cacbonat (CaCO3) tác dụng với dung dịch axit clohidric (HCl), sau phản ứng thu được 11,1 gam canxi clorua (CaCl2), 4,4 gam khí cacbon đioxit (CO2) và 1,8 gam nước (H2O).

a. Lập phương trình hóa học của phản ứng trên.
b. Tính khối lượng axit clohidric HCl đã phản ứng.
Câu 5: (3 điểm)

a. Tính số phân tử NaCl có trong 0,02 mol muối ăn NaCl.
b. Tính số mol và khối lượng của 6,72 lít khí N2 (đo ở đktc).

c. Tính thể tích (đktc) của 9,6 gam khí SO2.
d. Ở đktc, nếu lấy 2 chất khí N2 và SO2 với thể tích bằng nhau thì khối lượng 2 chất khí này có bằng nhau không? Giải thích.
Câu 6: (1 điểm) Trong phòng thí nghiệm để thu khí oxi (O2) vào bình bằng cách đẩy không khí thì phải đặt miệng bình hướng lên hay hướng xuống khi dẫn khí vào? Giải thích.
(Cho: Na = 23, Mg = 24, O = 16, H = 1, S = 32, Fe = 56, N = 14, Ca = 40, Al = 27, Cl = 35,5)
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Câu 1: Mỗi hiện tượng xác định đúng được 0,25đ
a. Hiện tượng hóa học

b. Hiện tượng hóa học

c. Hiện tượng vật lý

d. Hiện tượng hóa học

Câu 2: Mỗi phương trình cân bằng đúng được 0,5đ
Câu 3: Mỗi CTHH xác định và sửa lại đúng được 0,25đ
Câu 4:

a. Lập phương trình đúng 0,5đ (không cân bằng hoặc cân bằng sai - 0,25đ)

b. mCaCO3  +  mHCl  = mCaCl2  +  mCO2   +   mH2O           0,5đ

mHCl = 7,3 g


0,5đ

Câu 5:

a. Số phân tử NaCl = 0,02. 6.1023 = 0,12.1023 phân tử

0,5đ
b. nN2 = 0,3 mol 






0,25đ

    MN2 = 28 g







0,25đ

     mN2 = 8,4 g                                                               
        0,25đ

c.  MSO2 = 64 g






0,25đ

      nSO2 = 0,15 mol 






0,25đ

     VSO2 = 3,36 l






0,25đ

d.  VN2 = VSO2
     => nN2 = nSO2 = a mol





0,25đ

      mN2 =  28a






0,25đ

      mSO2 = 64a






0,25đ

      =>Khối lượng 2 khí này không bằng nhau.


0,25đ

Câu 6: 
-  dO2/kk = 32 : 29 = 1,1       



0,5đ

=> Khí O2 nặng hơn không khí 


0,25đ

=> Phải đặt bình đứng.



0,25đ
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